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KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP: GẤU BÔNG 

TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

03/02/2025 

THỨ BA 

04/02/2025 

THỨ TƯ 

05/02/2025 

THỨ NĂM 

06/02/2025 

THỨ SÁU 

07/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết tự rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. Trẻ biết tự lấy đồ chơi lắp ráp chơi cùng bạn và biết cất gọn 

gàng sau khi chơi xong. 

 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Đưa 2 tay lên miệng, khum người về trước và thổi 

- Động tác 2: Đưa 2 tay sáng ngang, đưa tay lên cao hạ tay xuống 

- Động tác 3: Hai tay chống hông, đứng lên ngồi xuống 

- Động tác 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC - Hoạt động 1: 

Thể dục “Đi 

trên ghế băng” 

- Hoạt động 2: 

Dạy trẻ bài thơ 

“con chó ” 

- Hoạt động 1: 

Nhận biết tập 

nói “con chó: 

- Hoạt động 2:  

Tô màu “con 

chó” 

- Hoạt động 1: 

Hoạt động với 

đồ vật “ Xé 

giấy dọc” 

- Hoạt động 

2: Dạy trẻ kỹ 

năng lau mặt 

- Hoạt động 1: 

Nhận biết phân 

biệt “phía trước- 

phía sau” 

- Hoạt động 2: Kể 

chuyện “khỉ con ăn 

chuối” 

- Hoạt động 1: Vận 

động theo nhạc 

“cá vàng bơi”, 

nghe hát “con cào 

cào” 

- Hoạt động 2: Thực 

hiện bài tập kỹ năng 

xã hội trang 10 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP 

Chuẩn bị đồ chơi: Búp bê, dụng cụ nghiền thuốc, khăn, ly, giường búp bê, bút màu, dây, khối bitis, cúc áo 

của búp bê, sách truyện, bút màu, màu nước... 

- Góc phản ánh sinh hoạt: Cho búp bê uống thuốc, ru búp bê ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chồng, xếp cạnh, cài cởi cúc, luồn dây.. 

- Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh các con vật 

- Góc nghệ thuật: Nghe hát bài hát quen thuộc 

- Góc tạo hình: Tô màu tự do theo ý thích. 



VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây khế  

- Trò chơi vận động: nhảy cao bắt bướm, đi bước vào vòng 

- Chơi tự do: cầu tuột, xe chòi chân, bỏ bóng vào hình búp bê… 

 VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt. 

- Tập ăn rau và trái cây. 

- Tập thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ con chó 

- Chơi lắp ráp 

 Trẻ xem video kể 

chuyện “ chú chó 

dẫn đường” 

 Trẻ ôn lại kỹ năng 

lau mặt 

Trẻ kể truyện “quả 

trứng” theo tranh. 

Trẻ ôn bài hát đã học 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP: GẤU BÔNG 

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025– 14/02/2025) 

NỘI DUNG THỨ HAI 

10/02/2025 

THỨ BA 

11/02/2025 

THỨ TƯ 

12/02/2025 

THỨ NĂM 

13/02/2025 

THỨ SÁU 

14/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp và biết rừa tay sạch trước khi vào lớp. Trẻ hứng thú tham gia tập thể dục sáng 

cùng cô và các bạn. 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Đưa 2 tay lên miệng, khum người về trước và thổi 

- Động tác 2: Đưa 2 tay sáng ngang, đưa tay lên cao hạ tay xuống 

- Động tác 3: Hai tay chống hông, đứng lên ngồi xuống 

- Động tác 4: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - Hoạt động 1: 

Thể dục “Ném 

bóng vào đích 

nằm ngang” 

- Hoạt động 2: 

Dạy trẻ bài thơ 

“con mèo ” 

- Hoạt động 1: 

Nhận biết tập 

nói “Con mèo”. 

- Hoạt động 2:  

Tô màu “Con 

mèo” 

- Hoạt động 1: 

Hoạt động với 

đồ vật “ Cởi 

cúc áo” 

- Hoạt động 

2: Dạy trẻ kỹ 

năng mặc áo 

khoác 

- Hoạt động 1: Ôn 

tập nhận biết phân 

biệt “to-nhỏ” 

- Hoạt động 2: Kể 

chuyện “Quả 

trứng” 

- Hoạt động 1: 

Nghe hát “ một 

số bài hát dân ca 

nam bộ. 

- Hoạt động 2: Thực 

hiện bài tập toán 

trang 02 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP 

Chuẩn bị đồ chơi: Búp bê, dụng cụ nghiền thuốc, khăn, ly, giường búp bê, bút màu, dây, khối bitis, kẹp, 

quần áo bằng nỉ, sách truyện, bút màu, màu nước, đất nặn... 

- Góc phản ánh sinh hoạt: Cho búp bê uống thuốc, ru búp bê ngủ. 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hạt, xếp chồng, lồng hộp 

- Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về các con vật 

- Góc nghệ thuật: Chơi với các nhạc cụ 

- Góc Tạo hình: Tô màu theo ý thích 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Quan sát hồ cá 

- Trò chơi vận động: Cáo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xe chòi chân... 



 VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau  

- Cô lau mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Tập trẻ biết vào giường để ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn bài thơ: Con mèo 

- Chơi: Con muỗi, nu 

na nu nống. 

- Nghe hát: Cá 

vàng bơi, con cào 

cào. 

- Chơi lắp ráp. 

- Nghe đọc thơ: 

Con chó 

- Tô màu tự do theo 

ý thích. 

- Nghe kể chuyện: Quả 

trứng. 

 - Chơi các góc chơi. 

 

- Chơi: Chi chi chành 

chành, con cá 

- Nghe nhạc: Cá vàng 

bơi, con cào cào, trống 

cơm, ru con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP: GẤU BÔNG 

TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

17/02/2025 

THỨ BA 

18/02/2025 

THỨ TƯ 

19/02/2025 

THỨ NĂM 

20/02/2025 

THỨ SÁU 

21/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp và biết rừa tay sạch trước khi vào lớp. Trẻ hứng thú tham gia tập thể dục sáng 

cùng cô và các bạn. 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Đưa 2 tay lên miệng, khum người về trước và thổi 

- Động tác 2: Đưa 2 tay sáng ngang, đưa tay lên cao hạ tay xuống 

- Động tác 3: Hai tay chống hông, đứng lên ngồi xuống 

- Động tác 4: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - Hoạt động 1: 

Thể dục “Bật 

vào vòng” 

- Hoạt động 2: 

Thơ “Đàn gà 

con” ” 

- Hoạt động 1: 

Nhận biết tập 

nói “Con gà 

trống”. 

- Hoạt động 2:  

Tô màu “Con gà 

trống” 

- Hoạt động 1: 

Hoạt động với 

đồ vật “ Xâu 

vòng màu xanh 

lá” 

- Hoạt động 

2: Dạy trẻ kỹ 

năng mang 

vớ 

- Hoạt động 1: 

Nhận biết phân 

biệt “màu đỏ- 

màu xanh dương- 

màu vàng” 

- Hoạt động 2: Kể 

chuyện “Chú mèo 

bị lạc” 

- Hoạt động 1: Vận 

động theo nhạc 

bài hát “Con gà 

trống” kết hợp trò 

chơi âm nhạc 

- Hoạt động 2: Thực 

hiện bài tập khoa học 

xã hội trang 06 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP 

Chuẩn bị đồ chơi: Búp bê, dụng cụ nghiền thuốc, khăn, ly, giường búp bê, bút màu, dây, khối bitis, kẹp, 

quần áo bằng nỉ, sách truyện, bút màu, màu nước, đất nặn... 

- Góc phản ánh sinh hoạt: Tắm cho búp bê, thoa phấn cho búp bê 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hạt, xếp chồng, lồng hộp 

- Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh các con vật 

- Góc nghệ thuật: Nghe hát bài cá vàng bơi, con cào cào, con gà trống 

- Góc Tạo hình: Chơi với đất nặn 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Quan sát cây khế  

- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, về đúng nhà 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xe chòi chân, bập bênh... 



 VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Rửa tay, lau mặt cho trẻ trước khi ăn. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ con chó, 

con mèo, đàn gà con 

- Chơi các góc chơi 

- Chơi trò chơi con 

thỏ, trời nắng trời mưa 

- Nghe hát:Con gà 

trống, rửa mặt 

như mèo,.. 

- Chơi lắp ráp. 

- Ôn tập bài thơ 

đàm gà con  

- Tô màu tự do theo 

ý thích. 

- Nghe kể chuyện: Quả 

trứng. 

- Nghe nhạc: Cá vàng 

bơi, con cào cào, con 

gà trống 

- Chơi: Chi chi chành 

chành, con cá 

- Chơi các góc chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP: GẤU BÔNG 

TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 

NỘI DUNG THỨ HAI 

24/02/2025 

THỨ BA 

25/02/2025 

THỨ TƯ 

26/02/2025 

THỨ NĂM 

27/02/2025 

THỨ SÁU 

28/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết vào góc lắp ráp và lấy đồ chơi để chơi cùng bạn, biết cất dọn đồ chơi đúng chỗ mà không cần cô 

nhắc nhở. 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Đưa 2 tay lên miệng, khum người về trước và thổi 

- Động tác 2: Đưa 2 tay sáng ngang, đưa tay lên cao hạ tay xuống 

- Động tác 3: Hai tay chống hông, đứng lên ngồi xuống 

- Động tác 4: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - Hoạt động 1: 

Thể dục “chạy 

theo hướng đã 

định 

- Hoạt động 2: 

Thơ “Ong và 

bướm”  

- Hoạt động 1: 

Nhận biết tập 

nói “Con vịt”. 

- Hoạt động 2:  

Tô màu “Con 

vịt” 

- Hoạt động 1: 

Hoạt động với 

đồ vật “ Xếp hồ 

cá” 

- Hoạt động 

2: Dạy trẻ kỹ 

năng vào 

giường ngủ 

- Hoạt động 1: Ôn 

nhận biết phân 

biệt “một và 

nhiều” 

- Hoạt động 2: Kể 

chuyện “Hai con gà 

trống” 

- Hoạt động 1: Hát 

“một con vịt” kết 

hợp nghe hát “Gà 

gáy le te” 

- Hoạt động 2: Thực 

hiện bài tập tạo hình 

trang 14 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP 

 Chuẩn bị đồ chơi: Búp bê, dụng cụ nghiền thuốc, khăn, ly, giường búp bê, bút màu, dây, khối bitis, kẹp, 

quần áo bằng nỉ, kẹp gắp, hạt bom bom, sách truyện, bút màu, màu nước, đất nặn... 

- Góc phản ánh sinh hoạt: Cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Kẹp quấn áo, luồn dây, lồng hộp 

- Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về con vật 

- Góc nghệ thuật: Chơi với nhạc cụ 

- Góc Tạo hình: Tô màu con vật theo ý thích 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: vườn cây 

- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, về đúng nhà 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xe chòi chân, bập bênh... 



 VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Rửa tay, lau mặt cho trẻ trước khi ăn. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ:con mèo, 

con chó, đàn gà 

con, ong và bướm. 

- Chơi các góc chơi 

 

- Nghe hát:Con gà 

trống, rửa mặt 

như mèo,.. 

- Chơi lắp ráp. 

- Ôn tập bài thơ 

đàm gà con  

- Nghe nhạc: Cá 

vàng bơi, con cào 

cào, con gà trống 

- Nghe kể chuyện: Quả 

trứng. 

- Tô màu tự do theo ý 

thích. 

- Chơi: Chi chi chành 

chành, con cá 

- Chơi trò chơi con thỏ, 

trời nắng trời mưa 

 


